
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 90003 10D1 Đỗ Phước An 01/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

2 92354 10D1 Trần Khánh An 10/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

3 92007 10D1 Nguyễn Mai Anh 18/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

4 90087 10D1 Nguyễn Trần Châu Anh 05/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

5 122365 10D1 Trịnh Quang Anh 20/03/2006 Nam Thành phố Hà Nội

6 166284 10D1 Trương Lê Phương Anh 24/06/2006 Nữ Tỉnh Đồng Tháp

7 107409 10D1 Trương Như Thiên Anh 11/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

8 104174 10D1 Trương Tú Anh 05/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

9 112985 10D1 Trương Vân Anh 26/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

10 102551 10D1 Nguyễn Tuyết Linh Đan 21/07/2006 Nữ Thành phố Hà Nội

11 102594 10D1 Phạm Trần Gia Hân 07/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

12 92079 10D1 Hoàng Minh Hiếu 13/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

13 90354 10D1 Đào Ngọc Thùy Khanh 24/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

14 94419 10D1 Nguyễn Trần Phương Khánh 15/05/2006 Nữ Tỉnh Bạc Liêu

15 113722 10D1 Đào Hà My 05/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

16 104745 10D1 Phạm Đặng Giáng My 04/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

17 90525 10D1 Đỗ Minh Ngân 18/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

18 104768 10D1 Trần Kiều Ngân 24/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 165986 10D1 Bùi Lê Bảo Ngọc 23/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 94856 10D1 Trương Hải Ngọc 06/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

21 104826 10D1 Huỳnh Trần Xuân Nguyên 13/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

22 166012 10D1 Phạm Tuyết Nhi 03/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

23 138622 10D1 Trương Tấn Phát 12/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

24 95403 10D1 NguyễN Thiên PhúC 10/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

25 90678 10D1 Trần Thuận Phước 20/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

26 90702 10D1 Nguyễn Lâm Di Quân 15/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

27 107776 10D1 Lê Phương Thảo 12/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

28 102878 10D1 Bùi Ngọc Minh Thư 19/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

29 93133 10D1 Lưu Mỹ Tiên 03/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

30 92316 10D1 Nguyễn Hà Thảo Uyên 22/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

31 114909 10D1 Nguyễn Lê Phương Uyên 14/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
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